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ĐỀ CƯƠNG
NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ (THAY THẾ)


CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hóa đơn điện tử; hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế;

NGHỊ ĐỊNH:
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định về việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn tự in/đặt in; quy định khởi tạo, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn điện tử do doanh nghiệp tự tạo, hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế. 
Điều 2: Đối tượng áp dụng
1. Người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, gồm:

a) Tổ chức, cá nhân Việt Nam kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (gọi chung là bán hàng hóa, dịch vụ) tại Việt Nam hoặc bán ra nước ngoài;

b) Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam hoặc sản xuất kinh doanh ở Việt Nam bán hàng ra nước ngoài;

c) Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài không kinh doanh nhưng có bán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam 

2. Tổ chức nhận in hóa đơn; tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn; tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

3. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ 

4. Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc in, khởi tạo, phát hành, sử dụng hóa đơn
Điều 3. Loại, hình thức và nội dung hóa đơn 
- Quy định về loại, hình thức hóa đơn (trong đó hướng dẫn rõ hình thức: hóa đơn điện tử do doanh nghiệp tự tạo, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế). 
- Nội dung hóa đơn: quy định các nội dung bắt buộc trên hóa đơn (trong đó hướng dẫn rõ nội dung bắt buộc hóa đơn điện tử do doanh nghiệp tự tạo, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế). 
 Điều 4: Giải thích từ ngữ
 Quy định khái niệm
 - Hóa đơn hóa đơn điện tử do doanh nghiệp tự tạo; 

- Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; 

- Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử;

- Mã xác thực giao dịch điện tử;  
 - Quy định sử dụng hóa đơn bất hợp pháp/sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.
Điều 5: Sử dụng hóa đơn 
1. Nguyên tắc sử dụng hóa đơn (trong đó hướng dẫn hóa đơn điện tử do doanh nghiệp tự tạo, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế). 
2. Lập hóa đơn, các trường hợp không phải lập hóa đơn (trong đó quy định trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử/hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì người bán phải lập hóa đơn kể cả trường hợp có giá trị dưới 200.000VND); đối với hóa đơn giấy theo hình thức tự in/đặt in thì trường hợp cung cấp hàng hóa, dịch vụ dưới 200.000 VND thì không phải lập và giao hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu).

3. Ủy nhiệm lập hóa đơn; sử dụng hóa đơn của người mua hàng (trong đó hướng dân ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử do doanh nghiệp tự tạo, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế) 
Chương 2. 
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CƠ QUAN THUẾ

MỤC 1: TẠO VÀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Điều 6: Lộ trình, đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. 
1. Từ  01/01/2018 
(i) Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử thực hiện chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế. 
 Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử kể từ khi có mã số thuế và định kỳ thực hiện kết chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế gồm:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT.

(ii) Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế.

Các doanh nghiệp, tổ chức sau sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế gồm:

- Doanh nghiệp mới thành lập (không bao gồm doanh nghiệp nêu tại điểm i ở trên);

- Các doanh nghiệp, tổ chức đang mua hóa đơn của cơ quan thuế gồm: Doanh nghiệp vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; doanh nghiệp có rủi ro theo thông báo của cơ quan thuế và tổ chức, doanh nghiệp khác thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế theo Thông báo của cơ quan thuế. 

2. Từ ngày 01/01/2019: 30% các tổ chức, doanh nghiệp còn lại.

3. Từ ngày 01/01/2020: 80% các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế. 
Điều 7. Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế. 
Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Sử dụng chữ ký số được ký bằng chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

2. Đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin theo quy định, có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet.

Điều 8: Đăng ký hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế. 

1. Đăng ký hóa đơn điện tử thực hiện chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế. 
- Quy định thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN; 
- Quy định định kỳ chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế;
- Quy định thủ tục thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử; 
- Quy định thủ tục ngừng sử dụng hóa đơn điện tử. 

2. Đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế 

- Quy định thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế;

- Quy định lập và gửi hóa đơn điện tử để cấp mã cơ quan thuế. 
Điều 9: Khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế. 
1. Khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử
- Khởi tạo hóa đơn điện tử: Quyết định khởi tạo hóa đơn điện tử bao gồm nội dung: tên hệ thống thiết bị, nhà cung cấp dịch vụ trách nhiệm về mặt kỹ thuật hoá đơn điện tử, phần mềm ứng dụng; Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức; Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức. 
- Phát hành hóa đơn điện tử: Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử không phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.  
2. Khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế

- Khởi tạo phát hành hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế: Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử có mã cơ quan thuế giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế; Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử có mã cơ quan thuế. 
- Phát hành hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế: Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế không phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.  
MỤC II: 
SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CƠ QUAN THUẾ
Điều 10: Lập hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế 

- Các hình thức lập hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế. 

- Các hình thức gửi hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế: Gửi trực tiếp; Gửi thông qua tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử. 


Điều 11: Xử lý hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế đã lập. 

1. Xử lý hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế đã lập giữa người bán và người mua.  


2. Xử lý sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế. 
- Trường hợp gặp sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế do lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của người nộp thuế.  
- Trường hợp do lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

 - Trường hợp lỗi do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử. 
Điều 12: Báo cáo sử dụng, ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

1. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điệntử: Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử không phải lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử.

2. Uỷ nhiệm lập hóa đơn điện tử. 
Điều 13: Lưu trữ, hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế. 

Điều 14: Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế. 
Điều 15: Bảo mật thông tin. 

MỤC III

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CƠ QUAN THUẾ
Điều 16: Điều kiện của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế. 

Điều 17: Lựa chọn tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin để ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ T-VAN. 

Điều 18: Trách nhiệm giữa tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN với người nộp thuế. 

Điều 19: Trách nhiệm giữa tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN với cơ quan thuế. 
          Điều 20: Trách nhiệm của tổ chức kinh doanh bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thực hiện hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. 

Chương 3

QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN TỰ IN/ĐẶT IN

MỤC I: TẠO VÀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN TỰ IN/ĐẶT IN
Điều 21: Tạo hóa đơn tự in 
1. Đối tượng tạo hóa đơn tự in 
2. Điều kiện sử dụng hóa đơn tự in: rút ngắn thời gian từ 05 ngày xuống còn 02 ngày. 

3. Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn. 

Điều 22: Tạo hóa đơn đặt in 

1. Đối tượng tạo hóa đơn đặt in 
2. Điều kiện sử dụng hóa đơn đặt in: rút ngắn thời gian từ 05 ngày xuống còn 02 ngày. 

3. Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn. 

Điều 23: Phát hành hóa đơn tự in/đặt in của tổ chức kinh doanh
1. Nội dung thông báo phát hành hóa đơn.
2. Thời hạn Thông báo phát hành hóa đơn: rút ngắn thời gian từ 05 ngày xuống còn 02 ngày. 

Điều 24: Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế 

1. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế: Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh; Hộ, cá nhân kinh doanh; Tổ chức kinh doanh nộp thuế theo phương pháp trực tiếp; Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế, vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế. 
2. Dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp rủi ro về thuế.

3. Thời điểm doanh nghiệp có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế sử dụng mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Điều 25: Bán/Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in

1. Bán hóa đơn do Cục Thuế đặt in: quy định giá bán; thủ tục bán hóa đơn. 

2. Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in: đối tượng cấp hóa đơn; thủ tục cấp hóa đơn. 

MỤC II: 
QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TỰ IN/ĐẶT IN

Điều 26: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ. 
Điều 27: Quyền và trách nhiệm của người mua

Điều 28: Trách nhiệm của cơ quan thuế trong quản lý hóa đơn tự in/đặt in. 
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn: Người bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm truyền dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Ngành thuế có trách nhiệm xây dựng CSDL về hóa đơn phục vụ công tác quản lý thuế hiện đại. 

Chương 4
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29: Tổ chức thực hiện.
1. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước: Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An… 

1. Trách nhiệm của cơ quan thuế. 

2. Trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp. 
Điều 30: Hiệu lực thi hành


Điều 31: Điều khoản chuyển tiếp
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG




Nguyễn Xuân Phúc 


� Đây là các đối tượng được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã số thuế theo quy định tại Nghị định 51, Nghị định 04. 
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